
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2-  NGỮ VĂN 12
Năm học 2025 -2026
 I. Thời gian làm bài: 90 phút
 II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 100%
 III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức:
  Cấu trúc đề gồm 2 phần: Đọc hiểu và Viết
+ Đọc hiểu (4.0 điểm): Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 5 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết (2 câu: 1,5 điểm), thông hiểu (2 câu: 2.0 điểm), vận dụng (1 câu: 0,5 điểm), 
+ Viết (6 điểm): Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 2 câu hỏi/yêu cầu:
 - Đoạn văn NLVH (200 chữ): 2.0 điểm ( Nhận biết (0.5 điểm), thông hiểu (1.0 điểm), vận dụng (0.5 điểm)
 - Bài văn NLXH (600 chữ) ( 4.0 điểm):  Nhận biết (1.0 điểm), thông hiểu (1.0 điểm), vận dụng (2.0 điểm).
 IV. Nội dung ôn tập:
A.Đọc hiểu:  Ngữ liệu là thơ Hồ Chí Minh (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 12
1.Nhận biết:
1.1 Nhận biết được thể thơ/ dấu hiệu xác định thể thơ.
- Xác định thể thơ bằng cách đếm số chữ trong từng câu thơ. Các thể thơ bốn chữ/ năm chữ/ bảy chữ/ lục bát/ song thất lục bát.
- Các thể thơ trung đại như thất ngôn bát cú (7 chữ/ câu, 8 câu/bài), thất ngôn tứ tuyệt (7 chữ/ câu, 4 câu/ bài)… xác định bằng cách đếm số chữ trong một câu và số câu trong một bài.
- Thể thơ Tự do thường  không có thể thức nhất định và không quy định số lượng từ trong một câu, số câu trong 1 bài cũng như không cần có vần liên tục
1.2 Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ. 
1.3 Nhận biết được đề tài, biệp pháp tu từ trong thơ . 
1.4 Nhận biết được những từ ngữ,  hình ảnh của bài thơ. 
1.5 Cách gieo vần trong thơ
2.Thông hiểu:
2.1 Hiểu được nội dung của câu thơ/ hình ảnh thơ
2.2 Hiểu được tác dụng của các biện pháp tu từ
Các biện pháp tu từ thường gặp
* So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
→ Giúp sự vật, sự việc được miêu tả sinh động, cụ thể tác động đến trí tưởng tượng, gợi hình dung và cảm xúc.
* Nhân hóa: Là gợi tả con vật, cây cối, đồ vật … bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,… trở nên gần gũi với con người; biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
→ Làm cho đối tượng hiện ra sinh động, gần gũi, có tâm trạng và có hồn hơn.
* Ẩn dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
→ Cách diễn đạt mang tính hàm súc, cô đọng, giá trị biểu đạt cao, gợi những liên tưởng ý nhị, sâu sắc.
* Hoán dụ: Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
→ Diễn tả sinh động nội dung thông báo và gợi những liên tưởng ý vị, sâu sắc.
* Phép điệp: Là lặp đi, lặp lại từ ngữ hoặc cả một câu để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh
→ Nhấn mạnh, tô đậm ấn tượng – tăng giá trị biểu cảm.
* Liệt kê: Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.
→ Diễn tả cụ thể, toàn diện.
* Chơi chữ: Là cách lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước,… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.
* Câu hỏi tu từ: Là cách sử dụng câu hỏi nhưng không có câu trả lời nhằm biểu thị một ý nghĩa nào đó trong diễn đạt
→ Là cách sử dụng câu hỏi nhưng không có câu trả lời nhằm biểu thị một ý nghĩa nào đó trong diễn đạt
* Nói quá: Là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
→ Giúp hiện tượng, sự vật miêu tả được nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm
* Nói giảm nói tránh: Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.
→ Làm giảm nhẹ đi ý đau thương, mất mát nhằm thể hiện sự trân trọng.
- Các bước phân tích biện pháp tu từ:
+ Gọi tên, chỉ ra biện pháp tu từ
+ Nêu tác dụng ( nội dung, hình thức)
+ Thái độ tình cảm, quan điểm của tác giả
+ Nội dung: Nhấn mạnh và làm nổi bật điều gì
+ Hình thức:Tạo sự sinh động, hấp dẫn, gợi hình,  gợi cảm,  tăng tính thuyết phục… cho văn bản
2.3  Phân tích nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua ngôn ngữ, biện pháp tu từ, mạch cảm xúc, kết cấu, bố cục.
2.4 - Phân tích tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của tác giả.
2.5. Hiểu được chủ đề, tư tưởng; phân tích được sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm hứng chủ đạo trong bài thơ. 
3.Vận dụng: 
3.1 Rút ra bài học, thông điệp từ văn bản
3.2 Thể hiện được thái độ , quan điểm của bản thân từ vấn đề đặt ra trong văn bản.
B.Viết:
1. Đoạn nghị luận văn học (200 chữ): viết đoạn văn NL đánh giá về một nội dung trong tác phẩm thơ ( tác phẩm thơ Hồ Chí Minh)
*Quy trình viết đoạn văn như sau
 - Bước 1: Viết mở đoạn: căn cứ vào đề bài dẫn dắt và nêu đúng vấn đề NL, đánh giá vấn đề(có thể mở đoạn trực tiếp hoặc gián tiếp)
- Bước 2: Viết các câu phát triển đoạn: phân tích, nhận xét, đánh giá về vấn đề mà đề bài yêu cầu (phần trọng tâm của ĐV). Thường theo quy trình sau:
+ Giải thích vấn đề (thường là các thuật ngữ VH: hình ảnh thơ, nhân vật trữ tình, biểu tượng, phong cách, tứ thơ,...). Tuỳ vào từng yêu cầu của đề bài không nhất thiết phải giải thích
+ Phân tích ý nghĩa các hình ảnh, chi tiết, câu thơ, đoạn thơ, trong việc thể hiện nội dung, vẻ đẹp nhân vật, chủ đề TP.
+ Nhận xét, đánh giá nội dung thể hiện qua các phương diện nghệ thuật nào hoặc các phương diện nghệ thuật để chuyển tải nội dung gì?.
- Bước 3: Viết kết đoạn: Khẳng định lại giá trị của vấn đề (vấn đề đó đã góp phần quan trọng làm nổi bật chủ đề của tác phẩm; thể hiện tài năng, đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của tác giả; rút ra thông điệp với bạn đọc).
2. Bài văn nghị luận xã hội ( 600 chữ): Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

  Dàn ý chung như sau
a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
b. Thân bài:
-  Giải thích, làm rõ bản chất vấn đề…và bày tỏ quan điểm của bản thân
+ Giải thích: Các từ ngữ, hình ảnh …-> khái quát bản chất vấn đề.
+ Bày tỏ quan điểm cá nhân
[bookmark: _Hlk168710289]-  Phân tích các khía cạnh của vấn đề. Đặt ra các câu hỏi tương ứng với từng khía cạnh của vấn đề và trả lời các câu hỏi đó. 
+ Vấn đề đó đang diễn ra như thế nào? 
+ Vì sao đó là vấn đề quan trọng với tuổi trẻ?
+ Tuổi trẻ cần có suy nghĩ và hành động gì trước vấn đề đó?
+ Giải pháp thực hiện vấn đề đó là gì?
+ Những dẫn chứng nào cho thấy vấn đề đặt ra thực sự quan trọng với tuổi trẻ?
- Mở rộng vấn đề và bác bỏ quan điểm trái chiều để bảo vệ quan điểm của mình. Trả lời các câu hỏi: Có thể nhìn nhận vấn đề từ những góc nhìn khác nào? Có những quan điểm trái chiều nào về vấn đề đó? Hạn chế của quan điểm đó là gì?
- Rút ra bài học nhận thức, hành động cho bản thân. 
c. Kết bài: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề trong đời sống thực tại.
* ĐỀ MINH HOẠ
  I.ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)
Đọc văn bản:
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay,
                                               Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.
Khách đến thì mời ngô nếp nướng,
Săn về thường chén thịt rừng quay.
Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say.
Kháng chiến thành công ta trở lại,
                                        Trăng xưa, hạc cũ với xuân này.
                                                                                              1947
(Cảnh rừng Việt Bắc, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, 
                                                          NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.376)

Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. (0,75 điểm) Xác định nhân vật trữ tình trong văn bản.
[bookmark: _Hlk143870162]Câu 2. ( 0,75điểm) Cảnh rừng Việt Bắc được miêu tả qua những hình ảnh nào?
Câu 3. ( 1,0 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong 2 câu thơ:
“Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say”
Câu 4. ( 1,0 điểm) Anh / chị hiểu thế nào về 2 câu thơ:
“Kháng chiến thành công ta trở lại,
Trăng xưa, hạc cũ với xuân này”.
[bookmark: _GoBack]Câu 5. ( 0,5 điểm) Anh/ Chị học tập được điều gì sau khi đọc văn bản “Cảnh rừng Việt Bắc”?
 II. VIẾT: (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Hồ Chí Minh qua bài thơ “ Cảnh rừng Việt Bắc”
Câu 2. (4.0 điểm)
 Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: Lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta.
……………………………Hết………………………


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HOẠ


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	-
	1
	Nhân vật trữ tình: Hồ Chí Minh/ Bác Hồ.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: o,75  điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	 0,75

	
	2
	Hình ảnh miêu tả cảnh Việt Bắc: Vượn hót, chim kêu, non xanh, nước biếc, trăng, hạc.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời đúng cứ 1 hình ảnh: 0.25 điểm.
	0,75

	
	3
	- Tác dụng của biện pháp liệt kê: 
+ Chỉ ra từ ngữ liệt kê: Non xanh, nước biếc, Rượu ngọt, chè tươi
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm, cung cấp thông tin cụ thể hơn cho lời thơ.
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp trù phú, thú vị nơi núi rừng Việt Bắc
+ Thể hiện tình yêu , tự hào về thiên nhiên, đất nước của Bác Hồ
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 01 ý : 0,25 điểm
- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa.
	1.0

	
	4
	Hai câu thơ thể hiện:
-Niềm tin tất thắng vào cuộc kháng chiến.
- Khát vọng hòa bình, trở về cuộc sống thanh bình.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 01 ý : 0,5 điểm
- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo được các ý trên vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	
	Học sinh rút ra bài học với bản thân, có lí giải hợp lí, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội
Gợi ý:
- Bài học về tình yêu thiên nhiên
- Bài học về tình yêu nước.
- Bài học về tinh thần lạc quan.
- Bài học về lối sống giản dị.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời 1 trong các ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt tương đương :0,5 điểm
	0,5

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích vẻ đẹp tâm hồn của Bác trong bài thơ “ Cảnh rừng Việt Bắc” (Hồ Chí Minh).
	2.0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp tâm hồn của Bác trong bài thơ.
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành

	0.5

	
	
	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
 Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của đoạn văn nghị luận. Có thể đạt các ý sau:
- Bài thơ “ Cảnh rừng Việt Bắc” của Hồ Chí Minh là một tác phẩm tiêu biểu cho thơ ca kháng chiến chống Pháp, thể hiện tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nước sâu sắc, lối sống giản dị và tinh thần lạc quan của Người trong giai đoạn đầu kháng chiến gian khổ.
- Sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật với bố cục chặt chẽ, hài hòa; cách gieo vần, đối câu và sử dụng nhịp điệu tạo cảm giác mượt mà, uyển chuyển; sử dụng ngôn ngữ gần gũi, tươi sáng, hình ảnh ước lệ kết hợp với tả thực.
-Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
.* Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng thuyết phục: 1,25-  1,5 điểm.
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu, thiếu dẫn chứng: 0,5 điểm – 1,0 điểm.
- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm 
	1.5

	
	2
	Anh/ Chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ)  bàn về vấn đề: Lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta.
	4.0

	
	
	a.Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề nghị luận, đảm bảo  được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
-Vấn đề cần nghị luận:. Ý nghĩa của việc động lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta
 -Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành
-Bằng chứng: Từ thực tế đời sống
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	b. Yêu cầu cụ thể: HS triển khai đoạn theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
b1. Viết được mở bài và kết bài cho bài văn NLXH
-Mở bài: giới thiệu được vấn đề cần nghị luận
- Kết bài: Khẳng định được vấn đề cần nghị luận
b2. Giải thích được vấn đề nghị luận
 “trắc ẩn”: là trạng thái cảm xúc của con người khi có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác và của thế giới quanh mình, đồng thời mong muốn xoa dịu những nỗi đau đó. Động lòng trắc ẩn là điều không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
- Biểu hiện:
+ Lòng trắc ẩn với người khác: hiểu cho hoàn cảnh, nỗi đau của con người và tìm cách để giúp họ thoát khỏi điều này. 
+ Lòng trắc ẩn với thế giới tự nhiên xung quanh (thiên nhiên, đồ vật,…): thấu hiểu, trăn trở trước sự biến động của môi trường tự nhiên, trước sự huỷ hoại của thế giới muôn loài.
- Ý nghĩa của lòng trắc ẩn với cuộc sống quanh ta:
+  Là sợi dây gắn kết con người, giúp chúng ta biết yêu thương hơn, trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Bởi người có lòng trắc ẩn thường có khả năng thấu hiểu vấn đề và hành vi của những người khác
+ Giúp con người biết trân quý cuộc sống của bản thân và vạn vật quanh mình. Chúng ta thường cảm nhận sâu sắc và tinh tế với mọi thứ xung quanh, bao gồm cả con người, đồ vật hay sự vật.
+ Giúp chúng ta hình thành những đức tính tốt đẹp: sự tử tế, niềm cảm thông, lòng nhân ái,…
+ Tạo ra sự cân bằng, phát triển bền vững của toàn xã hội.
* Bài học nhận thức, hành động: Hãy học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu để có thể “chạm” đến thế giới nội tâm của con người để tạo nên sự kết nối giữa người với người.
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	 .b3. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận để tăng sức thuyết phục; sáng tạo trong cách diễn đạt, văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
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